       PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG
     TRƯỜNG TH&THCS HÙNG AN

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI TIỂU HỌC 
NĂM HỌC 2020-2021
 (Dạy trực tuyến từ ngày 17/2/2021 đến ngày 26/2/2021)
        Lưu ý: Từ ngày 01/3/2021 thay đổi thời khóa biểu dạy tất cả các môn theo quy định của Bộ GD

	THỨ
	Thứ hai
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	Khối 5
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THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI THCS
(Thực hiện từ 18/2 - 20/2/2021)

  - Thời gian học: + Buổi sáng: Tiết 1 từ 7h45 đến 9h   - Tiết 2: từ 9h15 đến 10h30
                              + Buổi chiều: Tiết 1 từ 13h45 đến 15h – Tiết 2 từ 15h15 đến 16h30    

                             +  Buổi tối: từ 19h45 đến 21h

- Thứ 4 (17/2/2021): 20h các lớp họp PHHS, sinh hoạt lớp.

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 5 (18/2)
	Thứ 6 (19/2)
	Thứ 7 (20/2)

	6A
	Sáng
	1
	VĂN   (Tuyết)
	 TOÁN  (Tuyền) 
	 

	
	Tối
	
	T.ANH  (Quyên)
	VĂN   (Tuyết)
	TOÁN  (Tuyền)

	6B
	Sáng
	1
	T.ANH  (Quyên)
	VĂN   (Tuyết)
	TOÁN  (Tuyền)

	
	Tối
	
	VĂN   (Tuyết)
	TOÁN  (Tuyền) 
	

	7A
	Sáng
	1
	VĂN  (Tươi)
	T.ANH  (Quyên)
	VĂN (Tươi)

	
	
	2
	TOÁN  ( Đào)
	TOÁN  ( Đào)
	

	7B
	Sáng
	1
	TOÁN  ( Đào)
	TOÁN  ( Đào)
	

	
	
	2
	VĂN  (Tươi)
	T.ANH  (Quyên)
	VĂN  (Tươi)

	8A
	Chiều
	1
	TOÁN  (Phương)
	T.ANH   (Hải)
	VĂN  (Xuyến)

	
	
	2
	VĂN  (Xuyến)
	TOÁN  (Phương)
	

	8B
	Chiều
	1
	VĂN  (Xuyến)
	TOÁN  (Phương)
	

	
	
	2
	TOÁN  (Phương)
	T.ANH   (Hải)
	VĂN  (Xuyến)

	9A
	Chiều
	2
	VĂN  (Dung)
	
	T.ANH   (Hải)

	
	Tối
	
	TOÁN  (Văn)
	VĂN  (Dung)
	TOÁN  (Văn)

	9B
	Chiều
	2
	TOÁN  (Văn)
	VĂN  (Dung)
	

	
	Tối
	
	VĂN  (Dung)
	TOÁN  (Văn)
	T.ANH   (Hải)


